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	Gồm một nét cong kín
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	Gồm một nét cong kín và dấu mũ tạo bởi 02 nét thẳng xiên ngắn
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	Gồm một nét cong kín và nét râu 
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	Gồm nét cong kín và nét móc ngược
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	Gồm nét cong kín, nét móc ngược và dấu mũ tạo bởi 02 nét thẳng xiên ngắn 
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	Gồm nét cong kín, nét móc ngược và nét cong nhỏ trên đầu chữ a
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	Gồm 02 nét liền nhau: nét cong phải nối liền với nét cong trái tạo thành vòng khuyết trên đầu
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	Gồm 02 nét liền nhau: nét cong phải nối với nét cong trái tạo thành vòng khuyết trên đầu và dấu mũ tạo bởi 02 nét thẳng xiên ngắn. 
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	Gồm 03 nét: Nét hất thẳng ngắn hơi chéo về phía bên phải và hai nét móc ngược, nét thứ nhất có độ móc rộng gấp 1,5 lần độ rộng của nét thứ 2.
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	Gồm 03 nét: Nét hất thẳng ngắn hơi chéo về phía bên phải và hai nét móc ngược, nét thứ nhất có độ móc rộng gấp 1,5 lần độ rộng của nét thứ 2 và nét râu.
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	Gồm 02 nét: Một nét hất thẳng ngắn chéo về phía bên phải, nét móc ngược  và dấu chấm trên đầu nét móc
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	Gồm 03 nét: Một nét hất thẳng ngắn chéo về phía bên phải, nét móc  ngược cao 1,5 đơn vị chữ và nét thẳng cắt ngang nét móc.
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	Là một nét cong trái
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	 Gồm một nét khuyết trên nối liền với nét thắt trên
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	Gồm một nét cong kín và một nét móc ngược cao hai đơn vị chữ sát vào bên phải của nét cong
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	Gồm một nét cong kín, một nét móc ngược cao hai đơn vị chữ sát vào bên phải của nét cong và nét thẳng cắt ngang nét móc.
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	Gồm 02 nét móc trái và một nét móc hai đầu. Phần móc trái của nét móc thứ 2 và nét móc 02 đầu có độ rộng gấp 1,5 lần nét móc đầu tiên.
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	Gồm 2 nét: nét móc trái và nét móc 2 đầu . Đầu móc của nét móc 2 đầu rộng gấp 1,5 lần đầu móc của nét móc trái.
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	Gồm 02 nét: nét khuyết trên nối tiếp với nét móc phải
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	Gồm nét khuyết trên và nét móc hai đầu
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	Gồm nét khuyết trên và một nét móc hai đầu thắt giữa
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	Gồm 03 nét: nét hất thẳng ngắn hơi chéo về phía bên phải, nét thẳng dài xuống dưới và nét móc hai đầu
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	Gồm nét cong kín và nét thẳng dài xuống dưới sát vào bên phải nét cong
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	Gồm nét cong kín và nét khuyết dưới
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	Gồm 03 nét: nét hất thẳng ngắn hơi chéo về phía bên phải, nét móc phải có độ cong rộng và nét khuyết dưới
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	Gồm một nét thắt trên nối liền với nét cong hở trái

	
[image: image27.png]



	Gồm 2 nét cong hở trái và cong hở phải chạm lưng vào nhau.
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	Gồm nét móc hai đầu nối liền với nét thắt trên.
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	Gồm nét thắt trên nối sang nét móc ngược bằng nét hơi ngang ngắn
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